
Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07

Trực Lãnh Đạo BS.DỮNG BS. TÚ BS.NGUYỆT BS.NGHĨA BS.DỮNG BS. TÚ BS.NGUYỆT

] CC - Hồi sức - Nội Đội trưởng
Code Blue

Cột 1
Cột 2

Bs Nhì
Bs Bạc 

Bs Ka Rội 
Bs Tấn Nghĩa

Bs Tuấn 
Bs Sang 

Bs Nhàn 
Bs Thu 

Bs Nhì
Bs Duyên 

Bs Ka Rội 
Bs Tấn Nghĩa

Bs Tuấn 
Bs Sang 

Bs Sang Bs Thu Bs Bạc Bs Tấn Nghĩa Bs Sang Bs Thu Bs Bạc

Trực Nhi   Bs. Diễm Tâm  Bs. Bích Thanh  Bs. Phương Bs. Chí Tâm  Bs. Diễm Tâm  Bs. Bích Thanh  Bs. Phương

Bs Thăng  BS Trung Bs Sơn Bs Thăng  BS Trung Bs Sơn Bs Thăng

Bs Thăng
Bs Phượng

 (TTĐT HT)
Bs T.Phương
(TTĐT HT) Bs Thăng

Bs Phượng
 (TTĐT HT)

Bs Phi
(TTĐT HT) Bs Thăng

Bs Thăng  BS Trung
Bs T.Phương
(TTĐT HT) Bs Thăng  BS Trung

Bs Phi
(TTĐT HT) Bs Thăng

Bs Tuấn
Bs Sang 
Bs Bạc 
Bs Nhì 

Bs Tuấn 
Bs Sang 

Bs Bạc (S)

Bs Tuấn
Bs Sang 
Bs Bạc 
Bs Nhì 

Bs Tuấn (S)
Bs Sang (S)

Bs Bạc 
Bs Nhì 

Bs Tuấn
Bs Sang 
Bs Bạc 
Bs Nhì 

Bs Tuấn
Bs Sang 
Bs Bạc

Bs Nhì (S)

Bs trực

Bs Dững 
Bs Ka Rội

Bs Tấn Nghĩa
BS Thu (S)

Bs Dững 
Bs Ka Rội

Bs Tấn Nghĩa
BS Thu 

Bs Dững 
Bs Ka Rội (S)

Bs Tấn Nghĩa (S)
BS Thu 

Bs Dững 
Bs Ka Rội

Bs Tấn Nghĩa
BS Thu 

Bs Dững 
Bs Ka Rội 

Bs Tấn Nghĩa 
BS Thu (S)

Bs Dững 
Bs Ka Rội 

Bs Tấn Nghĩa 
BS Thu 

Bs trực

Bs Diễm Tâm + Bs. 
Kim Thanh + Bs 

Bích Thanh

Bs. Bích Thanh +Bs 
Chí Tâm   

Bs. Kim Thanh + 
Bs. Chí Tâm    

   Bs. Chí Tâm + Bs 
Kim Thanh + Bs 

Diễm Tâm

 Bs. Diễm Tâm + Bs 
Kim Thanh

 Bs Bích Thanh +Bs 
Chí Tâm

 Bs. Bích Thanh

Bs Minh Bs Minh Bs Minh Bs Minh Bs Minh Bs Minh

NGÀY

TAM TRI CAO LANH GENERAL HOSPITAL

  Tuần 28 (từ 08.07.2024 đến 14.07.2024)

Bác sĩ tăng cường đi chuyển viện ngoài giờ

Siêu âm tim 

Đọc Xquang

Trực CĐHA 
(XQ,CT, SA…)

Siêu âm

LỊCH LÀM VIỆC TẠI KHOA

Nội soi tiêu hóa S-C

S-CPhụ trách Bệnh Hồi sức - Cấp cứu  hàng ngày

Khám nhận bệnh
 Nội trú khoa Nội và Khám Nội các khoa mời S-C

Khám nhận bệnh
 Nội trú khoa Nhi và Khám Nhi các khoa mời S-C



Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07NGÀY

Phòng 03
Nội TQ - Nội tiêu hóa -

Khám viêm gan
Bs Tuấn Bs Tuấn  Bs Tuấn  Bs Tuấn (S) 6h Bs Tuấn Bs Tuấn Bs Hùng (S)

Phòng 04
Nội tổng quát

Nội tiết - Nội thận - Tiết niệu 

Bs Nhàn (S) 6h
Bs Bạc (HT)

Bs Nhàn
Bs Bạc (HT)

Bs Nhàn
Bs Bạc (HT)

Bs Nhàn
Bs Bạc (HT)

Bs Nhàn (S) 6h
Bs Bạc (HT)

Bs Nhàn
Bs Bạc (HT)

Phòng 08
Nội tim mạch - Nội nhiễm Bs Dững Bs Dững Bs Dững Bs Dững Bs Dững Bs Dững 6h

Phòng 05
Nội hô hấp - COPD - 

Hen
Bs Ka Rội Bs Ka Rội Bs Ka Rội (S) 6h Bs Ka Rội Bs Ka Rội Bs Ka Rội 

Phòng 06
Giấc ngủ - Hô hấp Bs Hùng Bs Hùng 6h Bs Hùng Bs Hùng Bs Hùng Bs Hùng 

Cơ xương khớp
BS Nghĩa/

 BS Thu (S)
BS Nghĩa/
 BS Thu

BS Nghĩa (S)/
 BS Thu

BS Nghĩa/
 BS Thu

BS Nghĩa/
 BS Thu (S)

BS Nghĩa/
 BS Thu

Thần kinh Bs Nhì Bs Nhì (S) Bs Nhì Bs Nhì Bs Nhì Bs Nhì (S)

Bs Tú Bs Tú Bs Tú Bs Tú Bs Tú Bs Tú 

Bs Nguyệt Bs Nguyệt Bs Nguyệt Bs Nguyệt Bs Nguyệt Bs Nguyệt

Phòng 01
Phòng khám YHCT

Bs Sơn Bs Sơn Bs Sơn Bs Sơn Bs Sơn Bs Sơn

Phòng khám da liêu Bs Linh Bs Linh Bs Linh Bs Linh ( NP) Bs Linh ( NP) Bs Linh ( NP)

 Bs. Phương  Bs. Diễm Tâm  Bs. Bích Thanh  Bs. Phương Bs. Chí Tâm  Bs. Diễm Tâm

Bs Chí Tâm Bs. Kim Thanh  Bs. Diễm Tâm Bs Bích Thanh Bs Bích Thanh Bs. Kim Thanh  Bs. Phương

CN. Mẫn CN. Mẫn CN. Mẫn CN. Mẫn CN. Mẫn CN. Mẫn 

Bs Út Bs Út Bs Út Bs Út Bs Út Bs Trân Bs Út

Bs Thăng Bs Trung Bs Trung (S)
Bs Thăng ( C) 

Bs Thăng Bs Trung Bs Thăng Bs Thăng

Bs Trung Bs Trung Bs Sơn Bs Trung Bs Trung Bs Thăng Bs Thạnh 

Bs Thăng Bs Dững Bs Thăng Bs Thăng Bs Dững Bs Dững Bs Thăng

Bs Thăng Bs Dững Bs Thăng Bs Thăng Bs Dững Bs Thăng

Nội

S-C

6h-7h
Nhi Phòng 14

S-C

Chuyên gia Nội Hô 
hấp

S-C

S-C

Nội tiết- Tiêu hóa - 
Tổng quát

Tim mạch - Hô 
hấp - giấc ngủ

S-C

S-C

Cơ xương khớp - 
Thần kinh

GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN

MAI THỊ KIM NGÂN BS.CKII NGUYỄN THANH TÚ

Ghi chú: Bs đổi trực, đổi vị trí làm việc cần thông báo cho phòng Y vụ trước 6 ngày để sắp xếp lịch làm việc

NGƯỜI LẬP BẢNG

 Ký hiệu (S-)và (C-) = ra trực hoặc nghỉ một buổi sáng và buổi chiều);       Ký hiệu (S), (C)= Bs làm việc buổi sáng; làm việc buổi chiều     Ký hiệu TH: thực hành

NG: Ngoài giờ

Ngoài khám bệnh chuyên khoa các Bs sẽ khám thêm phần khám sức khỏe xin việc, ĐD khoa khám bệnh điều tiết những trường hợp khám sức khỏe xin việc chia đều cho các Bs tại Pk nội.

Mời hội chẩn: Vui lòng liên hệ với Bs. Trưởng/Phó khoa (Khi Bs. Trưởng/Phó khoa vắng mặt phải ủy quyền cho Bs tại khoa tham gia hội chẩn. 
Nếu ngoài giờ không có mặt Trưởng/Phó khoa sẽ mời Bs trực)

Phòng siêu âm 18 S-C

Phòng siêu âm 17 S-C

Siêu âm tim S-C

LỊCH LÀM VIỆC TẠI PHÒNG KHÁM

Phòng X- Quang, CT S-C

S-C

S -C 

Phòng Tiêm ngừa S-C

Phòng Tư vấn S-C

Phòng 02
Phòng khám chuyên gia Nội khoa

(S- 7->9h)

Chuyên gia Nội Tim 
mạch - Thần kinh 

S -C 

S -C 

Chuyên gia


